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ABSTRACT 

Different from absorbing the pronunciation of the mother tongue, practicing 

the correct pronunciation of word units in another language requires teachers 

and learners to have an understanding of the phonetic characteristics of both 

the source language and the target language. This paper aims to reinforce 

knowledge of pronunciation for teachers and learners of English and 

Vietnamese as a second or foreign language through a contrastive analysis of 

the two consonant phoneme systems. The method of comparison and contrast 

is employed to analyze the similarities and discrepancies in the articulatory 

features of these consonant phonemes. The findings indicate that, despite 

having 13 similar pairs of consonants, English consonant phonemes display a 

greater variety of fricatives and affricates in comparison to Vietnamese, while 

Vietnamese consonants comprise a set of one implosive and two palatalized 

sounds which are absent in English. Particular challenges and potential 

pronunciation mistakes that Vietnamese learners of English may confront are 

anticipated from these findings. The paper also carries some implications for 

the teaching and learning of pronunciation, including incorporating the 

analytic-linguistic approach which provides explicit phonetic instructions on 

the similarities and differences between consonant phonemes of the target and 

source languages. 

 

1. Mở đầu 
Khác với việc tiếp thu phát âm của tiếng mẹ đẻ, để thực hành phát âm chính xác đơn vị từ của một ngôn ngữ khác 

đòi hỏi người dạy và người học phải có sự am hiểu về đặc điểm ngữ âm của cả ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. 

Chẳng hạn, khi hiểu rõ đặc điểm cấu tạo của âm vị, loại đơn vị âm thanh nhỏ nhất có nghĩa và có khả năng phân biệt 

từ, người dạy cũng như người học có thể dự đoán, nhận biết và phần nào tránh được những lỗi phát âm gây ra do sự 

tương đồng hay khác biệt về đặc điểm cấu âm của loại đơn vị âm thanh này. 

Thực tiễn nghiên cứu cho thấy lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp của người học Việt Nam liên quan đến cách 

phát âm của âm vị, chẳng hạn như phát âm không có sự khác biệt giữa âm vị nguyên âm dài và ngắn, không phát âm 

các âm vị phụ âm ở cuối âm tiết và đặc biệt là trở ngại khi phát âm chuỗi âm vị phụ âm (Nguyen & Tran, 2023; Tran 

& Nguyen, 2022). Các lỗi phát âm này góp phần dẫn đến sự cản trở giao tiếp hơn là từ vựng hay ngữ pháp đối với 

người học đã đạt được trình độ thành thạo tiếng Anh nhất định (Hinofitis & Bailey, 1980) bởi trong tiếng Anh có 

khá nhiều từ có phát âm tương đồng mà sự phân biệt nét nghĩa của chúng chỉ dựa vào phát âm của một đơn vị âm vị. 

Nghiên cứu cũng cho thấy lỗi phát âm tiếng Anh của người học Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của ngữ 

âm tiếng Việt (Ngo, 2009; Riaño, 2021). 

Cùng với những thách thức gây ra từ sự khác biệt về đặc điểm ngữ âm của hai hệ thống ngôn ngữ, việc GV thiếu 

sự đào tạo chuyên sâu về giảng dạy ngữ âm cũng là vấn đề đáng được quan tâm. Điển hình như trong một nghiên 

cứu về thực trạng việc dạy và học ngữ âm tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân, Chu Thị Kim Ngân và cộng sự (2023) nhận thấy đa phần GV chỉ từng tham gia một khóa học về 

ngữ âm trong chương trình học cử nhân và thạc sĩ chứ chưa có sự đào tạo chuyên sâu về giảng dạy ngữ âm. Đồng 

thời, việc giảng dạy ngữ âm ở môi trường này thường phổ biến ở dạng phản hồi sửa lỗi. 

Xuất phát từ các vấn đề trên, tác giả bài báo tập trung vào so sánh, đối chiếu hệ thống âm vị phụ âm trong tiếng 

Anh và tiếng Việt nhằm tìm ra các điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng để từ đó người dạy và người học có cái 

nhìn tổng quát hơn về bản chất các vấn đề phát âm thường gặp do cách phát âm phụ âm, từ đó có cách dạy và học 

ngữ âm phù hợp. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu ngôn ngữ, lấy so sánh đối chiếu làm thủ pháp 
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phân tích dữ liệu. Cụ thể bài báo chỉ giới hạn phân tích yếu tố ngữ âm đoạn tính, tức đặc điểm ngữ âm của các đơn 

vị âm tạo nên âm thanh lời nói, do đó các yếu tố thuộc về ngữ âm siêu đoạn tính như ngữ điệu, trọng âm sẽ không 

được xem xét. Đồng thời, cần chú ý rằng dữ liệu ngôn ngữ Anh sử dụng cho mục đích đối chiếu trong phạm vi bài 

báo này là ngôn ngữ Anh - Anh. Vì vậy, các biến thể âm vị trong các phiên bản tiếng Anh khác như tiếng Anh - Mỹ, 

tiếng Anh - Úc,... sẽ không được bàn tới. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Hệ thống âm vị phụ âm tiếng Anh 

Trong tiếng Anh có tất cả 24 âm vị phụ âm. Các phụ âm này được khu biệt và phân loại dựa trên ba tiêu chí là vị 

trí cấu âm, phương thức cấu âm, và sự có - không có tiếng thanh khi phát âm, hay thường gọi là hữu thanh và vô 

thanh. Hệ thống âm vị phụ âm tiếng Anh được Roach (2009, tr 52) mô tả chi tiết trong bảng 1 sau đây:  

Bảng 1. Bảng hệ thống âm vị phụ âm tiếng Anh 

Phương thức 

cấu âm 

Vị trí cấu âm 

Môi-môi 

(Bilabial) 

Môi-

răng 

(Labial-

dental) 

Răng 

(Dental) 

Lợi 

(Alveolar) 

Ngạc-lợi 

(Alveo-

palatal) 

Ngạc 

(Palatal) 

Mạc 

(Velar) 

Hầu 

(Glottal) 

Tắc (Plosive) p b   t d   k g  

Xát (Fricative)  f v θ ð s z ʃ ʒ   h 

Tắc xát 

(Affricate) 
    tʃ dʒ    

Mũi (Nasal) m   n   ŋ  

Bên (Lateral)    l     

Gần 

(Approximant) 
w   r  j   

2.2. Hệ thống âm vị phụ âm tiếng Việt 

Tiếng Việt có tất cả 22 âm vị phụ âm đảm nhiệm vị trí âm đầu và 6 phụ âm làm nhiệm vụ âm cuối. Một số tác 

giả cho rằng âm vị phụ âm /p/* cũng đóng vai trò là phụ âm đầu (Hoàng Thị Châu, 2009; Nguyễn Văn Phúc, 2006) 

do việc sử dụng ngày càng phổ biến các từ vay mượn của tiếng nước ngoài, chẳng hạn như “đèn pin”, “nhạc pop”. 

Đối lập với quan điểm này là quan điểm cho rằng phụ âm đầu /p/ trong những từ trên đã chuyển thành âm hữu thanh 

/b/, tức là “đèn bin”, “nhạc bop”. Chính vì vậy, việc coi phụ âm /p/ như phụ âm đầu vẫn là vấn đề còn nhiều tranh 

cãi. Tương tự như tiếng Anh, phần lớn âm vị phụ âm tiếng Việt (trừ âm vị /ʔ/ không được ghi lại trên chữ viết) được 

thể hiện bằng một chữ viết chính tả, như trong bảng 2 dưới đây:  

Bảng 2. Sự thể hiện của âm vị phụ âm tiếng Việt bằng chữ viết (Nguồn: Mai Ngọc Chừ và cộng sự, 2014, tr 95) 

Âm vị Chữ viết Âm vị Chữ viết 

/b/ b /ʈ/ tr 

/m/ m /ş/ s 

/f/ ph /ʐ/ r  

/v/ v /c/ ch 

/t’/ th /ɲ/ nh 

/t/ t /k/ c, k, q 

/d/ đ / ŋ/ ng, ngh 

/n/ n / x / kh 

/s/ x /ɣ/ g, gh 

/z/ d, gi /ʔ/ (không có chữ viết) 

/l/ l /h/ h 

Hệ thống âm vị phụ âm trình bày trong bảng 2 là hệ thống các âm vị chuẩn của hai phương ngữ phổ biến trong 

tiếng Việt là phương ngữ Bắc Bộ và phương ngữ Nam Bộ. Các biến thể âm vị phụ âm của các phương ngữ không 

điển hình sẽ không được xem xét trong phạm vi của bài báo này.  

Âm vị phụ âm tiếng Việt, tương tự như tiếng Anh, cũng được phân biệt dựa trên ba tiêu chí, đó là phương thức 

cấu âm, vị trí cấu âm và tiếng thanh. Ngoài ra, tiếng Việt còn phân loại phụ âm theo tiêu chí tiếng ồn hay tiếng vang 

mà chúng gây ra. Bảng 3 và 4 sau đây sẽ lần lượt thể hiện chi tiết đặc trưng khu biệt ngữ âm của phụ âm đầu và phụ 

âm cuối tiếng Việt. 
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Bảng 3. Âm vị phụ âm đầu tiếng Việt (Nguồn: Mai Ngọc Chừ và cộng sự, 2014, tr 95) 

Phương thức cấu âm 

Vị trí cấu âm 

Môi 
Đầu lưỡi 

Mặt lưỡi Gốc lưỡi Thanh hầu 
Bẹt Quặt 

T
Ắ

C
 

ồn 

bật hơi  t’     

không 

bật hơi 

vô thanh p* t ʈ c k ʔ 

hữu thanh b d     

vang (mũi) m n  ɲ ŋ  

X
Á

T
 

ồn 
vô thanh f s ş  x h 

hữu thanh v z ʐ  γ  

vang (bên)  l     

Bảng 4. Âm vị phụ âm cuối tiếng Việt (Nguồn: Mai Ngọc Chừ, 2014, tr 103) 

Phương thức cấu âm 

Vị trí cấu âm 

Môi 
Lưỡi 

Đầu lưỡi Gốc lưỡi 

Ồn p t k 

Vang Mũi m n ŋ 

2.3. Dạy và học ngữ âm tiếng Anh bằng phương pháp phân tích ngôn ngữ học 

Theo Celce-Murcia và cộng sự (2010, tr 2), khác với cách dạy và học phát âm truyền thống theo phương pháp 

bắt chước theo trực giác (intuitive-imitative approaches) trong đó người học chỉ dựa vào việc nghe và bắt chước theo 

cách phát âm mẫu, dạy và học phát âm theo phương pháp phân tích ngôn ngữ học (analytic-linguistic approaches) 

cung cấp cho người học “sự giảng giải một cách tường minh về âm thanh, ngữ điệu của ngôn ngữ đích thông qua 

việc sử dụng bảng chữ cái phiên âm, hình ảnh của các cơ quan cấu âm, mô tả cách tạo âm, các thông tin đối chiếu so 

sánh và các công cụ, phương tiện khác để hỗ trợ cho việc nghe nhận diện âm, bắt chước và tạo âm”. Theo các tác 

giả, phương pháp phân tích ngôn ngữ học ra đời đem đến cách dạy và học ngữ âm toàn diện và bao quát hơn bởi nó 

không loại trừ mà ngược lại bao hàm trong đó cả phương pháp bắt chước theo trực giác được khuyến khích sử dụng 

ở bước thực hành. 

Tương tự, nghiên cứu của Nu (2015) cũng cho thấy năng lực nhận thức về các âm dễ mắc lỗi và khả năng phát 

âm tiếng Anh của đối tượng người đi làm được cải thiện khi GV sử dụng phương pháp phân tích đối chiếu trong 

giảng dạy ngữ âm thông qua đối chiếu các cặp âm tương đồng của tiếng Anh và các cặp âm tương đồng giữa tiếng 

Anh và tiếng Việt. 

2.4. Đối chiếu âm vị phụ âm Anh - Việt: Ý nghĩa đối với việc dạy và học ngoại ngữ 

Trong bảng 5 dưới đây, các phụ âm tương đồng hoặc gần tương đồng về vị trí cấu âm của hai hệ thống âm vị 

Anh - Việt được đặt cạnh nhau theo cặp để so sánh đối chiếu. Cần nhấn mạnh rằng trong toàn bài báo này các cặp 

âm được trình bày theo trật tự phụ âm tiếng Anh đứng trước, phụ âm tiếng Việt đứng sau. Dấu gạch nối đặt trước và 

sau mỗi phụ âm để thể hiện khả năng xuất hiện của phụ âm đó ở vị trí âm đầu và âm cuối của âm tiết.  

Bảng 5. Âm vị phụ âm tương đồng hoặc gần tương đồng của tiếng Anh và tiếng Việt 

Môi  Anh -p- -b- -f- -v- -m- -w-   

 Việt -p  b-  f-  v-  -m- 

  

Răng & Anh -θ- -ð- -t- -d- -s- -z- -n- -l-  

Lợi Việt  t’- -t-  d-  s-  z-* -n-  l-  

 

Ngạc Anh -ʃ-  -ʒ- -tʃ-  -dʒ-  -r-  -j- 

 Việt  ş-  ʐ- *    ʐ-** z-**   

  (* phương ngữ Bắc Bộ) (**phương ngữ Nam Bộ) 

Mạc Anh -k- -g-  -ŋ 

 Việt  x-  γ-  -ŋ- 

Hầu Anh -h- 

 Việt  h- 

2.4.1. Sự tương đồng 

Từ các bảng 1, 3 và 5 có thể thấy hệ thống âm vị phụ âm của tiếng Anh và tiếng Việt về cơ bản giống nhau ở một 

số điểm như sau.  
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Thứ nhất, số lượng âm vị phụ âm của hai ngôn ngữ xấp xỉ bằng nhau nếu không phân biệt phụ âm đầu - cuối, với 

24 phụ âm trong tiếng Anh và 22 phụ âm trong tiếng Việt. 

Thứ hai, cả hai hệ thống âm vị có chung cách thức để phân biệt và phân loại phụ âm, đó là dựa trên ba tiêu chí: 

phương thức cấu âm, vị trí cấu âm và tiếng thanh. Về vị trí cấu âm, tiếng Anh và tiếng Việt đều có các phụ âm môi, 

răng, lợi, ngạc, mạc và thanh hầu khá giống nhau. Về phương thức cấu âm, hai ngôn ngữ có sự tương đồng ở các 

phụ âm tắc, xát, mũi và thanh hầu. Về tiếng thanh, phụ âm của cả hai ngôn ngữ đều được phân loại thành vô thanh 

và hữu thanh. Cụ thể, trong bảng 5 ta thấy có 13 cặp phụ âm tương ứng của tiếng Anh và tiếng Việt hầu như có sự 

tương đồng tuyệt đối về đặc điểm cấu âm, đó là /b-b/, /d-d/, /f-f/, /v-v/, /s-s/, /z-z*/, /ʃ- ş/, /m-m/, /n-n/, /ŋ- ŋ/, /l-l/, /r- 

ʐ**/, /j-z**/. Đây rõ ràng là một điểm thuận lợi cho người thực hành nói hai ngôn ngữ Anh-Việt khi phát âm các từ 

có chứa các phụ âm trên. Tuy nhiên cần chú ý các trường hợp cặp phụ âm tương đồng sau đây. Thứ nhất là cặp âm 

/z-z*/, người học cần chú ý rằng phụ âm /z/ của tiếng Anh chỉ tương đồng với phụ âm /z*/ của phương ngữ Bắc bộ 

bởi phụ âm /z**/ trong phương ngữ Nam Bộ được phát âm ngạc hóa. Trong thực tiễn giảng dạy, tác giả chứng kiến 

hiện tượng sinh viên người miền Nam phát âm âm vị /z/ tiếng Anh thành một âm ngạc hóa khác của tiếng Anh là âm 

vị /j/. Chẳng hạn, từ “zoom” /zu:m/ có thể bị phát âm thành /ju:m/.  

Tình huống trên dẫn đến việc xem xét cặp âm /j-z**/. Như đã nói ở trên, cặp phụ âm tương đồng Anh-Việt này 

được ghi nhận ở phương ngữ Nam Bộ bởi người Nam Bộ có xu hướng phát âm phụ âm /z**/ của tiếng Việt thành 

âm /j/. Tuy nhiên lại không có hiện tượng tương đồng này trong phương ngữ Bắc bộ bởi phương ngữ này không có 

âm tương ứng với âm /j/. Do vậy, người nói phương ngữ Bắc bộ có khả năng phát âm phụ âm /j/ của tiếng Anh thành 

âm /z/, ví dụ từ “you” có thể được phát âm thành /zu:/ hoặc /ɪu:/ thay vì /ju:/. 

Một điểm tương đồng nữa giữa hai ngôn ngữ là phần lớn âm vị phụ âm có cùng hình thức với chữ viết đại diện 

cho chúng và mỗi phụ âm thường được thể hiện bởi một chữ cái. Điều này giúp cho người học phần nào phán đoán 

được cách phát âm của các từ vựng mới trong ngôn ngữ đích. Tuy nhiên, ở cả hai ngôn ngữ đều có trường hợp ngoại 

lệ là một phụ âm được thể hiện bởi nhiều chữ viết. Ví dụ như phụ âm /s/ trong tiếng Anh có thể được thể hiện bởi 

các chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái như sau “s, x, se, ce, ss”. Hoặc ngược lại một chữ viết có thể đại diện cho 2 hoặc 3 

âm vị khác nhau, chẳng hạn tổ hợp chữ cái “ch” trong tiếng Anh có thể được phát âm thành ba phụ âm hoàn toàn 

khác nhau là âm /k/, /ʃ/ và /tʃ/. Ví dụ trong từ “chaos” /ˈkeɪɒs/ tổ hợp chữ cái “ch” được phát âm thành /k/, trong từ 

“chantey” /ˈʃænti/ tổ hợp này được phát âm thành /ʃ/, trong từ “chanting” /ˈtʃɑːntɪŋ/ thì lại được phát âm là /tʃ/. Sự 

lỏng lẻo này trong mối ràng buộc giữa chữ viết và âm đọc của tiếng Anh có thể khiến cho người học đưa ra phán 

đoán không chính xác về cách phát âm của các từ vựng mới hoặc ít phổ biến. 

Ngoài ra còn có sự tương đồng về cách thức phát âm của một phụ âm tiếng Việt với hai phụ âm của tiếng Anh. 

Đó là trường hợp phụ âm /ʐ/, một phụ âm có cách phát âm khá khác biệt trong hai phương ngữ tiêu biểu của tiếng 

Việt. Với phương ngữ Bắc Bộ, phụ âm này được phát âm gần giống phụ âm ngạc-lợi, xát /ʒ/ của tiếng Anh. Tuy 

nhiên, trong phương ngữ Nam Bộ phụ âm này lại phát âm giống phụ âm ngạc-lợi, gần /r/ trong tiếng Anh. Vì vậy 

việc phát âm phụ âm /r/ của tiếng Anh có thể khá dễ dàng với người nói phương ngữ Nam Bộ nhưng lại đòi hỏi sự 

chú ý và luyện tập nhiều hơn ở người nói phương ngữ Bắc Bộ. 

2.4.2. Sự khác biệt  

Xét về sự khác biệt giữa hai hệ thống âm vị phụ âm của tiếng Anh và tiếng Việt, ta thấy có những đặc điểm sau đây:  

Điểm khác biệt đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy là ở mỗi ngôn ngữ có những phụ âm không tồn tại trong ngôn 

ngữ kia. Cụ thể, tiếng Anh có một số phụ âm mà chúng ta không thể tìm thấy âm tương đồng hoàn toàn ở tiếng Việt, 

ví dụ như hai phụ âm ngạc lợi, tắc xát /tʃ, dʒ/; phụ âm ngạc lợi, xát /ʒ/và phụ âm đầu lưỡi-răng, xát, hữu thanh /ð/. 

Thực tiễn nghiên cứu cho thấy người học thường gặp khó khăn khi phát âm các phụ âm này (Nu, 2015; Tran, 2021).  

Ngược lại, tiếng Việt cũng có một số phụ âm không có âm hoàn toàn tương đồng trong tiếng Anh. Điển hình như 

phụ âm /ʈ/ đứng đầu âm tiết của các từ bắt đầu bằng chữ cái “tr”, là phụ âm được tạo ra khi đầu lưỡi uốn lên cao và 

hướng về sau vòm miệng giống như âm cong lưỡi hoặc là hai phụ âm mặt lưỡi, ngạc /c, ɲ /.  

Điểm khác biệt thứ hai đáng chú ý là, mặc dù hai ngôn ngữ Anh - Việt có nhiều âm vị phụ âm tương đồng, một 

vài cặp âm trong số chúng không hoàn toàn giống nhau về đặc điểm cấu âm, cụ thể như là các cặp âm /t-t/, /θ-t’/. 

Điển hình là phụ âm tắc /t/ của tiếng Anh là một âm tắc lợi, bật hơi trong khi phụ âm /t/ tương ứng của tiếng Việt lại 

là âm răng, không bật hơi. Dù nhận biết được sự khác biệt đó, người học vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi thói quen phát 

âm của tiếng Việt. Ví dụ như phát âm từ “tea” của tiếng Anh theo kiểu không bật hơi, nghe giống như từ “ti” của 

tiếng Việt. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phụ âm /t/ của tiếng Anh thường được phát âm có sự bật hơi khi nó là âm 
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đầu hoặc âm cuối của âm tiết. Khi /t/ đứng trong cụm phụ âm đầu thì lại không được bật hơi do bị ảnh hưởng của âm 

xát /s/ phía trước nó, ví dụ như trong từ “style”.  

Tương tự như vậy, phụ âm tiếng Anh /k/ cũng có thể được người Việt phát âm không có bật hơi do sự ảnh hưởng 

của phụ âm /k/ không bật hơi của tiếng Việt. Chẳng hạn một số người học phát âm từ “key” của tiếng Anh nghe 

giống như từ “ki” của tiếng Việt.  

Phụ âm đầu lưỡi-răng, xát, vô thanh /θ/ cũng gây không ít nhầm lẫn cho người học bởi tiếng Việt cũng có phụ âm đầu 

lưỡi, bẹt, nổ, vô thanh /t’/ khá tương đồng. Do sự tương đồng này, người học có khả năng phát âm phụ âm /θ/ của tiếng 

Anh theo cách phát âm phụ âm /t’/ của tiếng Việt. Ví dụ như từ “thought” của tiếng Anh được một số người Việt phát âm 

với đầu lưỡi không đưa ra giữa hai hàm răng mà đặt giữa ngạc cứng-chân răng nên nghe như từ “thót” của tiếng Việt.  

Đối chiếu sự phân bố vị trí âm vị trong âm tiết, ta nhận thấy thêm một điểm khác biệt nữa giữa hai hệ thống phụ 

âm. Là một ngôn ngữ biến hình, đa âm tiết, các âm vị phụ âm tiếng Anh có thể xuất hiện tự do ở mọi vị trí đầu, giữa, 

cuối của âm tiết, ngoại trừ trường hợp phụ âm /ŋ/ chưa bao giờ và phụ âm /ʒ/ hiếm khi được thấy xuất hiện ở vị trí 

đầu. Khác với tiếng Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết, do đó không có phụ âm đứng giữa trong cấu trúc âm 

tiết. Trong tiếng Việt, tất cả âm vị phụ âm có thể xuất hiện ở đầu âm tiết, ngoại trừ âm vị /p/* đang còn gây tranh cãi, 

trong khi chỉ có 6 phụ âm /m, n, ŋ, p, t, k/ có thể đứng cuối âm tiết.  

Xét đến các phụ âm cuối của tiếng Việt, tất cả đều là âm đóng, vô thanh nên dễ hiểu là người Việt không có thói 

quen phát âm phụ âm cuối hay phân biệt âm cuối vô thanh và hữu thanh của tiếng Anh. Ví dụ như người học thường 

khó phân biệt hai phụ âm cuối /d –t/ trong cặp từ “bed - bet”. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng đã cho thấy người 

học ở trình độ thấp có thể bỏ qua phát âm các phụ âm cuối /t, d, k, g/ (Phùng Thanh Loan, 2021) hoặc không phát 

âm được các âm cuối khó như /dʒ/ (Ha, 2005). Thêm vào đó, vì tiếng Việt không có phụ âm xát đứng cuối âm tiết 

nên người học có thể phát âm từ “leave” /li:v/ thành /li:/. Cũng chính sự khác biệt này gây ra khó khăn trong việc 

phát âm hậu tố “-s” theo cách thức phụ âm xát /s/ hoặc /z/ ở danh từ số nhiều hoặc động từ số ít của tiếng Anh.  

 Điểm làm cho hai hệ thống âm vị thêm phần khác biệt là tiếng Anh có các tổ hợp phụ âm ở vị trí đầu và cuối âm 

tiết trong khi tiếng Việt hầu như không có hiện tượng này. Do vậy, người Việt khá xa lạ với cách phát âm liên tiếp 

chuỗi phụ âm của tiếng Anh. Họ có xu hướng bỏ đi một hay hai phụ âm trong các chuỗi phụ âm là điều dễ hiểu. Ví 

dụ như với từ “next”, người học có thể mắc lỗi không phát âm phụ âm cuối /t/ hay phụ âm liền kề trước /s/.  

2.4.3. Ý nghĩa cho việc dạy và học tiếng 

Bài báo này kì vọng đóng góp vào sự điều chỉnh phương pháp dạy và học phát âm tiếng Anh cho đối tượng người 

học Việt Nam bởi theo nhiều nghiên cứu (như của Nguyen, 2019; Chu Thị Kim Ngân và cộng sự, 2023), phương 

pháp dạy và học phát âm hiện nay chủ yếu dựa trên việc người học được sửa lỗi phát âm thông qua việc lặp lại hoặc 

đọc theo lời nhắc của GV. Theo Celce-Murcia và cộng sự (2010), phương pháp phân tích ngôn ngữ học xuất hiện 

đầu thế kỉ XX là một bước cải tiến trong cách dạy và học ngữ âm, có thể được sử dụng để bổ sung cho phương pháp 

bắt chước theo trực giác. Các nghiên cứu khác (Derwing, 2018; Nu, 2015; Nguyen, 2019; Vu, 2016) cũng cho thấy 

việc dạy phát âm tiếng Anh một cách chuyên biệt, có chủ đích cùng với sự giải thích, phân tích đối chiếu đặc điểm 

ngữ âm của hai ngôn ngữ nguồn và đích có thể cải thiện phát âm của người học. 

 Với hiểu biết về sự tương đồng và khác biệt giữa hai hệ thống phụ âm Anh - Việt, người dạy và người học có 

thể thực hành phương pháp phân tích ngôn ngữ học trong việc dạy và học ngữ âm. Cụ thể, GV có thể dùng các hình 

ảnh, cơ quan cấu âm, các đặc điểm về vị trí cấu âm, phương thức cấu âm hay tiếng thanh để mô tả cách tạo âm của 

phụ âm tiếng Anh (Celce-Murcia et al., 2010) sau đó đối chiếu chúng với phụ âm tiếng Việt (Nu, 2015). Đồng thời 

người học cũng cần tìm hiểu về những lỗi phát âm thường mắc phải do các phụ âm xa lạ với tiếng Việt do sự chuyển 

di thói quen phát âm một số phụ âm có phần tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Sau bước phân tích đối chiếu 

đặc điểm cấu âm, các bài tập thực hành như nghe-nhận diện các cặp phụ âm gần tương đồng, nghe-bắt chước cách 

phát âm của các phụ âm xa lạ với tiếng Việt có thể được sử dụng để củng cố nhận thức và phát triển khả năng phát 

âm của người học. Như vậy, các hoạt động nâng cao sự tri nhận và thực hành ngữ âm đều cần được chú trọng trong 

việc dạy và học ngữ âm như nghiên cứu đã chỉ ra (Phùng Thanh Loan, 2021; Nguyen, 2019).  

3. Kết luận  

Mặc dù tiếng Anh và tiếng Việt có 13 cặp âm vị phụ âm có đặc điểm cấu âm tương đồng, một số sự tương đồng 

có thể gây chuyển di nhầm lẫn. Đặc biệt, tiếng Anh có nhiều phụ âm xát hơn tiếng Việt, trong đó có một số phụ âm 

xát và tắt xát không xuất hiện trong tiếng Việt, cụ thể là các âm /ð, ʒ/ và /tʃ, dʒ/. Ngược lại tiếng Việt có 3 phụ âm tắc 

không nổ là /ʈ, c, ɲ/ không có âm tương đồng ở tiếng Anh. Xét về vị trí, âm vị phụ âm của tiếng Anh có thể xuất hiện 

linh hoạt ở đầu, giữa, và cuối âm tiết trong khi đó phụ âm tiếng Việt chỉ có thể đứng đầu và cuối âm tiết. Đáng chú 
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ý nữa là các phụ âm cuối trong tiếng Việt là âm đóng, ít được phát âm nên có thể gây ra sự khó khăn cho người Việt 

khi phát âm phụ âm cuối của tiếng Anh. Ngoài ra, các tổ hợp hai hoặc ba phụ âm đứng đầu hoặc cuối âm tiết trong 

tiếng Anh cũng là một hiện tượng phát âm xa lạ với người Việt. 

Theo như Bumpass (1963, tr 13), khi nghe một thứ tiếng khác tiếng mẹ đẻ chúng ta hầu như rất khó nhận diện 

được những âm vị xa lạ. Một điều không thể tránh khỏi nữa là người học có xu hướng đưa thói quen phát âm âm vị 

của tiếng mẹ đẻ vào việc phát âm ngôn ngữ đích. Sự chuyển di này có thể gây cản trở cho việc phát âm chuẩn xác 

ngôn ngữ đích. Do vậy, GV cần phân tích cho người học những âm vị phụ âm đặc biệt, đồng thời chỉ rõ những lỗi 

giao thoa về phát âm có thể gây ra do sự ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ. 
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